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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số:             /QĐ-SGDĐT      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 6) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026 về việc bổ 

sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 6) 

nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa của 49 trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(danh sách theo phụ lục đính kèm) với tổng số tiền phân bổ là: 19.205.663.838 

đồng (Mười chín tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, tám trăm ba 

mươi tám đồng chẵn). 

Điều 2. Căn cứ dự toán chi bổ sung ngân sách năm 2026 (lần 6) được giao, 

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - 

Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- KBNN Khu vực II; 

- Các Phòng GD - KBNN KV II 

nơi đơn vị giao dịch (để phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC (K). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Tấn Phát  

 

2491 15 7



   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị:  đồng

Tổng 

thu phí, 

lệ phí

Nộp 

NSNN

B C D E F 1 2 3 4=5+8 5=6+7 6 5 7 7 8=9+10+11+12 9 10 11 12 13

TỔNG CỘNG          -         -                            -                            -                   -                      -                -                        -                    -                           -                            -                          -                                -                 -           -   

1 1 1040015
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Sự nghiệp giáo 

dục)
422 070 098   (19.205.663.838)   (19.205.663.838)                 -    (19.205.663.838)   (14.459.703.800)   (4.745.960.038)

   19.205.663.838    19.205.663.838                 -                      -                -                        -                    -      19.205.663.838    14.459.703.800     4.745.960.038                              -                 -           -   

1 1 1071559 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 422 070 074         480.000.000         480.000.000         480.000.000         480.000.000 

2 2 1049798 Trường THCS - THPT Diên Hồng 422 070 074         150.000.000         150.000.000         150.000.000         150.000.000 

3 3 1015806 Trường THPT Hắc Dịch 422 070 074         480.000.000         480.000.000         480.000.000         480.000.000 

4 4 1039166 Trường THPT Marie Curie  422 070 074         487.000.000         487.000.000         487.000.000         487.000.000 

5 5 1014283 Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm Thị Hữu Nghị 422 070 072         179.000.000         179.000.000         179.000.000         179.000.000 

6 6 1086031 Trường Chuyên biệt Quận 10 422 070 072         160.000.000         160.000.000         160.000.000         160.000.000 

7 7 1015803 Trường THPT Võ Thị Sáu- Bà Rịa- Vũng Tàu 422 070 074         490.000.000         490.000.000         490.000.000         490.000.000 

8 8 1126867 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 422 070 075         456.000.000         456.000.000         456.000.000         456.000.000 

9 9 1014326 Trung tâm GDTX -HN Vũng Tàu 422 070 075         458.200.000         458.200.000         458.200.000         458.200.000 

10 10 1060858 Trường THPT Nguyễn Hiền 422 070 074         333.000.000         333.000.000         333.000.000         333.000.000 

11 11 1110106 Trường THPT Bình Tân 422 070 074         240.000.000         240.000.000         240.000.000         240.000.000 

12 12 1060564 Trường THPT Lương Văn Can 422 070 074         187.984.000         187.984.000         187.984.000         187.984.000 

13 13 1086051 Trường THPT Vĩnh Lộc 422 070 074         176.050.000         176.050.000         176.050.000         176.050.000 

14 14 1079157 Trường Giáo dục Chuyên biệt Thảo Điền 422 070 072           46.000.000           46.000.000           46.000.000           46.000.000 

15 15 1120923 Trường Chuyên biệt Bình Tân 422 070 072         198.250.000         198.250.000         198.250.000         198.250.000 

16 16 1110153 Trường THPT Bình Hưng Hòa 422 070 074         248.000.000         248.000.000         248.000.000         248.000.000 

17 17 1046743 Trường THPT An Nhơn Tây 422 070 074         479.000.000         479.000.000         479.000.000         479.000.000 

18 18 1042858 Trường THPT Thạnh Lộc 422 070 074         495.000.000         495.000.000         495.000.000         495.000.000 

19 19 1043921 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ  422 070 074         100.000.000         100.000.000         100.000.000         100.000.000 

20 20 1046742 Trường THPT Hàn Thuyên  422 070 074         834.700.000         834.700.000         834.700.000         834.700.000 

21 21 1086283 Trường Chuyên biệt Bình Minh 422 070 072           93.000.000           93.000.000           93.000.000           93.000.000 

22 22 1014727 Trường THPT Lý Thường Kiệt 422 070 074         120.000.000         120.000.000         120.000.000         120.000.000 

23 23 1127135 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 422 070 075         497.080.000         497.080.000         497.080.000         497.080.000 

24 24 1076003 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến  422 070 074         450.000.000         450.000.000         450.000.000         450.000.000 

25 25 1046617 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 422 070 074         374.285.000         374.285.000         374.285.000         374.285.000 

26 26 1035856 Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin 422 070 072           95.618.000           95.618.000           95.618.000           95.618.000 

27 27 1085124 Trường THPT Bình Phú - Bình Dương 422 070 074         498.000.000         498.000.000         498.000.000         498.000.000 

28 28 1017932 Trường THPT Thái Hòa 422 070 074         435.811.800         435.811.800         435.811.800         435.811.800 

29 29 1004186 Trường THPT Trịnh Hoài Đức 422 070 074         498.960.000         498.960.000         498.960.000         498.960.000 

30 30 1085123 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 422 070 074         491.300.000         491.300.000         491.300.000         491.300.000 

31 31 1120603 Trường THPT Vĩnh Lộc B 422 070 074         826.559.000         826.559.000         826.559.000         328.465.000        498.094.000 

32 32 1126714 Trung Tâm GDNN - GDTX  Dĩ An 422 070 075         269.000.000         269.000.000         269.000.000         269.000.000 

33 33 1126614 Trung Tâm GDNN - GDTX Dầu Tiếng 422 070 075         449.000.000         449.000.000         449.000.000         449.000.000 

34 34 1127104 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 422 070 075         493.000.000         493.000.000         493.000.000         493.000.000 

35 35 1126891 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 422 070 075         432.000.000         432.000.000         432.000.000         432.000.000 

36 36 1085125 Trường THPT Võ Minh Đức 422 070 074         497.000.000         497.000.000         497.000.000         497.000.000 

37 37 1084070 Trường THPT Bến Cát 422 070 074         499.000.000         499.000.000         499.000.000         499.000.000 

38 38 1085122 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 422 070 074         499.000.000         499.000.000         499.000.000         499.000.000 

39 39 1127428 Trường THCS - THPT Thạnh An 422 070 074         798.000.000         798.000.000         798.000.000         300.000.000        498.000.000 

40 40 1104035 Trường THPT An Nghĩa 422 070 074         200.000.000         200.000.000         200.000.000         200.000.000 

41 41 1125803 Trường phổ thông năng khiếu TD, TT Bình Chánh 422 070 074         261.000.000         261.000.000         261.000.000         261.000.000 

42 42 1084061 Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương 422 070 074         490.121.038         490.121.038         490.121.038        490.121.038 

43 43 1084073 Trường THPT Phước Vĩnh 422 070 074         493.788.000         493.788.000         493.788.000        493.788.000 

44 44 1118192 Trường THPT Đào Sơn Tây 422 070 074         325.000.000         325.000.000         325.000.000        325.000.000 

45 45 1115077 Trường THPT Minh Đạm 422 070 074         453.000.000         453.000.000         453.000.000        453.000.000 

46 46 1110143 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 422 070 074         498.000.000         498.000.000         498.000.000        498.000.000 

47 47 1014981 Trường THPT Thủ Đức 422 070 074         498.957.000         498.957.000         498.957.000        498.957.000 

48 48 1003700 Trường THPT Thủ Thiêm 422 070 074         496.000.000         496.000.000         496.000.000        496.000.000 

49 49 1004179 Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương 422 070 074         495.000.000         495.000.000         495.000.000        495.000.000 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

A

KINH PHÍ SỬA 

CHỮA NĂM 

2026 

(nguồn NSTP - 

nguồn 12) 

CỘNG

KINH PHÍ 

NHIỆM VỤ 

KHÔNG 

THƯỜNG 

XUYÊN

KINH PHÍ MUA 

SẮM NĂM 2026 

(nguồn NSTP - 

nguồn 12) 

 CHI TNTT THEO 

NQ 08/2023/NQ-

HĐND, TINH 

GIẢN BIÊN CHẾ 

THEO NĐ 

154/2025/NĐ-CP 

(nguồn CCTL 

NSTP - nguồn 14) 

 QUỸ 

TIỀN 

THƯỞNG 

(nguồn 18) 

 GHI 

CHÚ 

CHI CHÊNH 

LỆCH TĂNG 

MLCS TỪ 

1,49TRĐ LÊN 

2,34TRĐ

(nguồn CCTL 

NSTP - nguồn 

14)

NGUỒN 

CCTL TẠI 

ĐƠN VỊ

TỔNG HỢP PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 6)
(Đính kèm quyết định số:            /QĐ-SGDĐT ngày     tháng     năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Mã QHNS ĐƠN VỊ Chương Loại Khoản

PHÍ, LỆ PHÍ

DỰ TOÁN CHI 

NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC

CHI SỰ 

NGHIỆP GIÁO 

DỤC, ĐÀO TẠO

KINH PHÍ 

NHIỆM 

VỤ 

THƯỜNG 

XUYÊN

KINH PHÍ 

THƯỜNG 

XUYÊN

(nguồn NSTP 

- nguồn 13)

Trong đó: 

10% Tiết 

kiệm thực 

hiện 

CCTL
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